
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Mai Hồng Bảo Anh 05/07/2013 K6_021 Phòng 1

2 Nguyễn Khả Ân 09/09/2013 K6_041 Phòng 2

3 Dương Gia Bảo 03/06/2013 K6_044 Phòng 2

4 Đinh Đình Duy 22/11/2013 K6_074 Phòng 3

5 Võ Đình Duy 14/08/2013 K6_078 Phòng 3

6 Phạm Linh Đan 30/05/2013 K6_084 Phòng 4

7 Trần Linh Đan 17/02/2013 K6_085 Phòng 4

8 Nguyễn Minh Đăng 20/01/2013 K6_089 Phòng 4

9 Bùi Việt Hoàng 12/03/2013 K6_125 Phòng 5

10 Đinh Hoàng 05/03/2013 K6_126 Phòng 5

11 Võ Ngọc Thiên Hương 04/01/2013 K6_142 Phòng 6

12 Phạm Thiên Hy 01/11/2013 K6_145 Phòng 6

13 Nguyễn Ngọc Bảo Khánh 12/01/2013 K6_161 Phòng 7

14 Võ Phú Kiên 08/04/2013 K6_178 Phòng 7

15 Lê Uyên Linh 11/11/2013 K6_198 Phòng 8

16 Nguyễn Thi Ban Mai 28/06/2013 K6_218 Phòng 9

17 Nguyễn Thành Minh 15/12/2013 K6_228 Phòng 9

18 Nguyễn Hoàng Nam 18/09/2013 K6_242 Phòng 10

19 Ngô Khánh Ngân 28/04/2013 K6_252 Phòng 10

20 Lê Minh Nhật 11/08/2013 K6_284 Phòng 11

21 Khổng Tuyết Nhi 17/09/2013 K6_289 Phòng 12

22 Huỳnh Tâm Như 06/12/2013 K6_301 Phòng 12

23 Trần Y Bảo Như 10/02/2013 K6_303 Phòng 12

24 Lý Huỳnh Nhuận Phát 07/10/2013 K6_304 Phòng 12

25 Nguyễn Minh Phát 05/10/2013 K6_305 Phòng 12

26 Mai Ngọc Phụng 06/06/2012 K6_323 Phòng 13

27 Phạm Viết Minh Quân 10/11/2012 K6_337 Phòng 13

28 Ngô Thị Tố Quyên 09/05/2013 K6_342 Phòng 14

29 Trần Thị Như Quỳnh 12/11/2013 K6_345 Phòng 14

30 Phạm Ngô Hoàng Thái 25/12/2013 K6_359 Phòng 14

31 Nguyễn Phú Vương Thanh 09/01/2013 K6_361 Phòng 14

32 Trần Lê Đức Thịnh 06/05/2013 K6_379 Phòng 15

33 Vương Tâm Thức 20/08/2013 K6_389 Phòng 15

34 Đỗ Danh Minh Trí 01/12/2013 K6_406 Phòng 16

35 Trang Nguyên Trương 13/05/2013 K6_422 Phòng 17

36 Phạm Cát Tường 04/09/2013 K6_435 Phòng 17

37 Nguyễn Lương Thảo Vi 05/03/2013 K6_442 Phòng 18

38 Võ Hoàng Vũ 30/03/2013 K6_450 Phòng 18

Danh sách này có: 38 học sinh.
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